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TÓM TẮT 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang được triển khai rộng rãi khắp 

cả nước. Tuy nhiên, cần thiết phải xác định cơ sở khoa học về phát triển nông thôn bền vững để xây 

dựng khung phân tích cho xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Bài viết nhằm mục đích tổng quan lý 

thuyết và kinh nghiệm thế giới để xây dựng khung phân tích phát triển nông thôn bền vững cho Việt 

Nam. Kết quả khảo lược cho thấy phát triển nông thôn bền vững dựa trên bốn cột trụ kinh tế, xã hội 

– văn hóa, môi trường và thể chế, vừa là động lực vừa là nội dung của phát triển nông thôn bền 

vững. Phát triển nông thôn luôn mang tính động, tính phức tạp và dài hạn. Muốn phát triển nông 

thôn bền vững, cần tiếp cận phát triển theo vùng và tiếp cận từ dưới lên, lấy cộng đồng cư dân nông 

thôn làm chủ tiến trình phát triển, kết hợp với sự chỉ đạo của Nhà nước, chú trọng đa dạng hóa và 

hài hòa nguồn lực, phát triển kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cư dân, duy trì bản sắc văn hóa, xã 

hội và môi trường nông thôn. Bài báo đã đề xuất khung phân tích ứng dụng để định hướng cách tiếp 

cận, nội dung, phương thức và nguồn lực cho phát triển nông thôn bền vững ở Việt Nam.  

Từ khóa: khung phân tích,  phát triển nông thôn bền vững. 

ABSTRACT 

In Vietnam, the National Program for Building New Rurals is being broadly implemented at 

national scale. However, it is essential to define scientific base of sustainable rural development for 

building a comprehensive analytic framework for the Program. The paper aims at elaborating a 

worldwide theoretical and empirical review on which to build the analytic framework for sustainable 

rural development in Vietnam. The review shows four economic, social-cultural, environmental and 

institutional pillars are the base and motivation as well as the must-do of sustainable rural 

development. Rural development is always a dynamic and complicated longtime process. To be 

sustainable, rural development must be area-based and community-driven; the rural community 

should be considered as the main actor in collaboration with government’s direction; development 

resources should be diversified and harmonized; rural economy enhanced; rural income improved; 

and rural social, cultutral and environmental features maintained. The paper suggests an analytic 

framework of sustainable rural development that can be applied to indentify the approaches, the 

must-do, methods and resources for sustainable rural development in Vietnam.        

Keywords: analytic framework,  sustainable rural development. 
 

1. Giới thiệu
1
 

Từ năm 2008, thực hiện Nghị quyết số 

26-NQ/TW Chính phủ đã tiến hành Chương 

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2010-2020 theo Nghị quyết số 

24/2008/NQ-CP; Quyết định số 491/2009/QĐ-

TTg; và Quyết định số 800/2010/QĐ-TTg. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được 

đồng loạt triển khai ở nhiều tỉnh, thành phố 

                                                           
1
 TS, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. 

trong cả nước. Sau giai đoạn 2013-2014, một số 

địa phương công bố hoàn thành xây dựng nông 

thôn mới ở các xã thí điểm. Mặc dù vậy, có một 

số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn triển khai 

chính sách xây dựng nông thôn mới đòi hỏi 

được xem xét một cách cẩn trọng. Có thể nhận 

dạng bốn vấn đề mang tính cốt lõi như sau: 

Thứ nhất, bản chất và đặc trưng của 

nông thôn mới. Nông thôn mới là gì? Mục tiêu 
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phát triển nông thôn mới là gì? Những nền 

tảng khoa học nào là cơ sở phù hợp cho xây 

dựng nông thôn mới hiện nay trong bối cảnh 

đặc trưng về thể chế của xã hội Việt Nam và 

nông thôn Việt Nam hiện nay? Liệu ta có thể 

học được kinh nghiệm gì từ hệ thống lý luận 

về phát triển nông thôn trên thế giới để xây 

dựng mẫu hình nông thôn mới ở Việt Nam? 
Thứ hai, tiếp cận trong xây dựng nông 

thôn mới. Xây dựng nông thôn mới nên được 
tiếp cận từ trên xuống hay từ dưới lên? Hệ 
thống chính quyền từ trung ương đến địa 
phương đóng vai trò quyết định đối với tiến 
trình xây dựng nông thôn mới hay cộng đồng 
cư dân nông thôn là người có vai trò quyết 
định? Hoặc có thể tồn tại một phương thức trao 
quyền mà chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ  
hay dựa vào cộng đồng cư dân nông thôn?  

Thứ ba, nguồn lực cho xây dựng nông 
thôn mới. Xây dựng nông thôn mới cần nhiều 
đầu tư cho phát triển. Trong bối cảnh ngân 
sách Nhà nước hạn hẹp, cư dân nông thôn còn 
nghèo liệu quá trình phát triển nông thôn nên 
dựa vào tập hợp nguồn lực như thế nào để có 
hiệu quả? Sự kết hợp hai nguồn lực này tác 
động như thế nào đến tính bền vững của xây 
dựng nông thôn mới? Xây dựng nông thôn 
mới có khả năng tự thân phát triển tại địa 
phương, nhờ vào nguồn lực địa phương hay 
không? Sự rút lui của nguồn lực bên ngoài có 
thể tác động như thế nào đến xây dựng nông 
thôn mới?  

Thứ tư, làm sao đo lường được khái 
niệm nông thôn mới. Hiện nay, khái niệm 
nông thôn mới đồng nghĩa với việc xã nông 
thôn đạt được 19 tiêu chí nông thôn mới do 
Chính phủ ban hành. Luận cứ khoa học để xây 
dựng các tiêu chí này cần được làm rõ. Liệu 
vùng nông thôn đạt 19 tiêu chí có phải là đã 
đạt được mục đích của phát triển nông thôn 
hay chưa?  

Mục tiêu của bài viết là nhằm đúc kết cơ 
sở khoa học về phát triển nông thôn trên thế 
giới để phát triển khung phân tích cho phát 
triển nông thôn ở Việt Nam, từ đó nhận dạng 
cách giải quyết bốn vấn đề về bản chất, tiếp 
cận, nguồn lực và đo lường nông thôn mới.   

2. Phương pháp nghiên cứu 
Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp 

nghiên cứu văn bản để tổng kết và tổng quát 
hóa các vấn đề nghiên cứu. Các lý thuyết về 
phát triển nông thôn và kinh nghiệm phát triển 

nông thôn trên thế giới sẽ được nghiên cứu, 
đối chiếu, so sánh với quan niệm xây dựng 
nông thôn mới ở Việt Nam, từ đó bài viết đúc 
rút kinh nghiệm và xây dựng khung phân tích 
phát triển nông thôn cho Việt Nam.  

3. Khảo lược lý thuyết và kinh nghiệm 

thực tiễn 

3.1. Khái niệm phát triển nông thôn  
Khái niệm phát triển nông thôn đã thay 

đổi rất nhiều theo thời gian (Ellis & Biggs, 
2001; Nimal, 2008). Từ thập niên 50 đến 70, 
phát triển nông thôn đồng nghĩa với phát triển 
nông nghiệp. Từ 1980, World Bank định nghĩa 
phát triển nông thôn là một chiến lược được 
hoạch định để cải thiện đời sống kinh tế xã hội 
của người nghèo ở nông thôn. Lakshmanan 
(1982) cho rằng phát triển nông thôn phải 
nhằm cải thiện mức sống của đa số người 
nghèo ở nông thôn, làm cho họ có khả năng tự 
phát triển và cần có sự huy động và phân bổ 
các nguồn lực và sự phân phối công bằng đầu 
ra trong một khuôn khổ chính sách phù hợp ở 
các mức độ quốc gia và vùng, bao gồm cả việc 
nâng cấp thể chế và kỹ năng. Suốt thập niên 
1980, cách tiếp cận theo quan điểm tự do hóa 
thị trường làm lu mờ vai trò của nhà nước 
trong phát triển nông thôn nhưng sau đó đã 
được chú trọng thích đáng. Nhà nước có vai 
trò thúc đẩy phát triển các thể chế, cung cấp 
các hàng hóa và dịch vụ công như R&D cho 
nông nghiệp, giáo dục cơ bản và cung cấp cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, thông tin, liên lạc, 
hỗ trợ hình thành tổ chức nông dân, cung cấp 
dịch vụ khuyến nông, và trợ cấp tín dụng, vật 
tư đầu vào. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, là 
người khởi đầu, cung cấp các khuyến khích và 
quy định cho các nhà cung cấp (Kydd & 
Dorward, 2004; Engel et al., 2008, trích bởi 
Dethier & Effenberger, 2012).  

Tiếp cận phát triển nông thôn cũng thay 
đổi từ phương thức trên xuống (top-down) đến 
hướng tiếp cận từ dưới lên (bottom-up). Cách 
tiếp cận này cho rằng phát triển nông thôn là 
một quá trình có sự tham gia, nhấn mạnh giao 
quyền cho cư dân nông thôn để họ có thể kiểm 
soát tiến trình phát triển theo những ưu tiên mà 
họ lựa chọn. Từ thập niên 2000 cho tới nay, 
phát triển nông thôn lại gắn với mục tiêu giảm 
nghèo của các quốc gia dựa trên tiếp cận lý 
thuyết sinh kế bền vững (Ellis & Biggs, 2001). 
Giảm nghèo trở thành vấn đề trung tâm của 
phát triển nông thôn, và các chính phủ hiện 
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nay đang có xu hướng chuyển từ tiếp cận 
nghèo đơn chiều sang nghèo đa chiều.  

Các quan niệm hiện đại đều quan niệm 
việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất, 
tinh thần của cư dân nông thôn chính là mục 
đích của phát triển nông thôn. Dower (2001, 
trang 31) định nghĩa “phát triển nông thôn là 
một quá trình thay đổi bền vững có chủ ý về xã 
hội, kinh tế, văn hóa và môi trường nhằm nâng 
cao chất lượng đời sống của người dân địa 
phương”. Cộng đồng châu Âu cho rằng phát 
triển nông thôn thể hiện ở ba mục tiêu: 1) cải 
thiện năng lực cạnh tranh của nông nghiệp; 2) 
cải thiện môi trường và cảnh quan nông thôn; 
và 3) cải thiện chất lượng đời sống nông thôn 
và khuyến khích đa dạng hóa các hoạt động 
kinh tế (Lazdinis, 2006). USDA (2006) định 
nghĩa phát triển nông thôn là “cải thiện các 
điều kiện của cộng đồng nông thôn một cách 
tổng thể, bao gồm kinh tế và chất lượng cuộc 
sống ở các phương diện khác như môi trường, 
sức khỏe, cơ sở hạ tầng và nhà ở”. OECD (dẫn 
theo United Nations, 2007) cho rằng phát triển 
nông thôn chú trọng sự khác biệt tính chất lãnh 
thổ, chủ đề phát triển và mang tính động, vì 
vậy nó phải được hiểu trong một tiến trình 
trung hạn và dài hạn mang tính động về lịch sử 
và được phản ảnh ở các khía cạnh thay đổi 
công nghệ, kinh tế, và xã hội. Nimal (2008) 
diễn giải mô hình phát triển nông thôn 
(inclusive rural development) bao gồm ba 
phương diện kinh tế, xã hội và chính trị, tạo ra 
năng lực và cơ hội để tham gia vào và hưởng 
lợi từ quá trình phát triển, tạo ra năng lực và 
cơ hội để tham gia vào quá trình chính trị, và 
phát triển xã hội toàn diện.   

Nhìn chung, khái niệm hiện đại về phát 
triển nông thôn bao hàm chuyển biến và tiến 
bộ của nông thôn trên các phương diện kinh tế, 
xã hội, văn hoá, môi trường và thể chế; quan 
tâm toàn diện đến phúc lợi mà người nghèo và 
cộng đồng nông thôn thụ hưởng, bao gồm các 
lĩnh vực giáo dục, y tế, dịch vụ xã hội và cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật. Nói cách khác, các quan 
niệm hiện đại đều nhấn mạnh sự kết hợp giữa 
việc cải thiện mức sống kinh tế và xã hội cho 
cư dân nông thôn, nhất là người nghèo và bền 
vững về môi trường; lấy con người làm trung 
tâm; và phát triển đa ngành.  

3.2. Nguyên tắc của phát triển nông thôn  
Theo các định nghĩa hiện đại, phát triển 

nông thôn phải bảo đảm nguyên tắc của phát 

triển bền vững, và lấy con người làm trung 
tâm. Nguyên tắc bền vững đòi hỏi phát triển 
nông thôn phải có tăng trưởng về kinh tế, 
nhưng thành quả của tăng trưởng phải được 
chia sẻ hài hòa và công bằng cho tất cả thành 
viên của cộng đồng nông thôn. Đồng thời, việc 
khai thác và sử dụng tài nguyên cho phát triển 
phải hợp lý, bảo vệ được môi trường tự nhiên 
và phải bảo đảm khả năng sử dụng tài nguyên 
của các thế hệ tương lai. Nguyên tắc lấy con 
người làm trung tâm đòi hỏi có nhận thức 
đúng đắn về vai trò chủ thể của cộng đồng cư 
dân nông thôn trong tiến trình phát triển.  

3.3. Các phương diện của phát triển 

nông thôn 
Bốn cột trụ kinh tế, văn hóa – xã hội, 

môi trường và thể chế là động lực của phát 
triển nông thôn, vừa là những yếu tố phải đạt 
đến của một nông thôn phát triển và từ đó tạo 
ra được thành quả của phát triển nông thôn là 
tăng trưởng và giảm nghèo. Các động lực của 
phát triển nông thôn phải được hình thành và 
từ đó thúc đẩy tiến trình phát triển nông thôn. 
Nói cách khác, tạo ra các động lực của phát 
triển nông thôn cũng là các nội dung mà các 
chương trình phát triển nông thôn phải nhắm 
vào để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng 
đời sống toàn diện cho cư dân nông thôn. 

Nông thôn phát triển về mặt kinh tế là 
nông thôn có nền tảng kinh tế vững chắc, 
mạnh mẽ, tăng trưởng ổn định và bền vững, 
giảm dần khoảng cách thu nhập giữa thành thị 
- nông thôn và giữa những nhóm cư dân nông 
thôn khác nhau. Tăng trưởng kinh tế nông thôn 
cũng có nghĩa là tăng trưởng kinh tế vì người 
nghèo. Theo Ellis (1999, 2000), Hazell và 
Rosegrant (2000), Dorward, Kydd, Morrison, 
và Urey (2002), Davis (2003), Global Donor 
Platform for Rural Development (2006), 
Pingali (2006), Meijerink và Roza (2007), 
Bruntrup (2008), Nimal (2008), và de Janvry 
và Sadoulet (2014) nông thôn phát triển về mặt 
kinh tế có thể được nhìn thấy qua các khía 
cạnh: 1) có cơ sở hạ tầng kinh tế vững chắc 
làm nền tảng cho phát triển; 2) phân phối 
nguồn lực sản xuất có hiệu quả nhưng vẫn chú 
trọng đến khía cạnh công bằng; 3) có nền nông 
nghiệp mạnh mẽ; 4) kinh tế phi nông nghiệp 
phát triển và đa dạng gắn với các doanh nghiệp 
phi nông nghiệp; 5) các dịch vụ nông thôn đa 
dạng và hiệu quả; và 6) sinh kế nông thôn 
vững chắc, ít bị tổn thương.  
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Về phương diện xã hội, phát triển nông 
thôn bền vững đòi hỏi thành quả của phát triển 
phải được chia sẻ công bằng cho các bên liên 
quan, nhất là cho cộng đồng cư dân nông thôn. 
Phát triển nông thôn phải tạo ra sự công bằng 
về quyền lực, tiếp cận nguồn lực và thụ hưởng.  

Phương diện văn hóa trong phát triển 
nông thôn dường như còn rất ít được đề cập. 
Dower (2001cho rằng di sản văn hóa ở nông 
thôn bao gồm các phong cảnh tự nhiên và nhân 
tạo; các di tích lịch sử, các công trình xây 
dựng truyền thống. Di sản văn hóa còn là một 
nền văn hóa thừa kế, dựa trên lịch sử của nhân 
dân, văn học dân gian và tôn giáo, tín ngưỡng, 
tập quán lâu đời; truyền thống ẩm thực, nghệ 
thuật, nghề thủ công và công nghiệp. Di sản 
này rất khác nhau giữa các vùng và giữa các 
cộng đồng dân tộc. Sự đa dạng về di sản văn 
hóa làm cho các địa phương có đặc trưng riêng 
và điều này tạo ra sự thu hút với mọi người, và 
là nền tảng để phát triển du lịch văn hóa địa 
phương như là một nguồn lợi kinh tế bổ sung 
vào nền kinh tế nông thôn. Bảo vệ bản sắc văn 
hóa của nông thôn là một thách thức rất lớn 
của phát triển nông thôn, khi đô thị hóa ngày 
càng mở rộng. 

Về phương diện môi trường, hoạt động 
sản xuất nông nghiệp ở nông thôn lệ thuộc vào 
các nguồn lực tự nhiên, tính đa dạng sinh học 
của các hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái 
nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp bền vững 
và bảo vệ nguồn tài nguyên tự nhiên trở thành 
hai mặt của một vấn đề. Muốn phát triển nông 
nghiệp bền vững thì phải bảo vệ được nguồn 
tài nguyên tự nhiên; ngược lại, muốn duy trì 
năng lực của nền tảng tài nguyên tự nhiên 
trong dài hạn thì phải sản xuất nông nghiệp 
theo các phương cách bền vững, không gây ra 
hoặc giảm thiểu các tác động xấu đến môi 
trường (Freeman, 2008). 

Về phương diện thể chế, các quan niệm 
phát triển nông thôn hiện đại cho rằng phải 
dựa trên nguyên tắc lấy con người làm trung 
tâm. Cư dân nông thôn vừa là người thụ 
hưởng, vừa là chủ thể của tiến trình phát triển 
nông thôn. Vì vậy, phát triển nông thôn cũng 
là tiến trình có sự tương tác chặt chẽ giữa các 
thể chế nhà nước, thể chế địa phương và cư 
dân nông thôn, cho phép chia sẻ quyền lực một 
cách công bằng, hợp lý và tôn trọng quyền làm 
chủ của cư dân nông thôn (Dower, 2001). 
Chính vì vậy, sự tham gia vào tiến trình phát 
triển của cộng đồng cư dân nông thôn, chính 

quyền địa phương, Nhà nước trung ương và 
các tổ chức hỗ trợ khác là hết sức quan trọng 
và cần có thể chế phù hợp để bảo đảm sự tham 
gia công bằng và hiệu quả của tất cả các bên 
liên quan. Do đó, các quan niệm về phát triển 
nông thôn hiện đại đều đề cao tiến trình phân 
quyền và phi tập trung hóa, ủng hộ sự tham gia 
mạnh mẽ của cộng đồng, giới tư nhân và thị 
trường dưới nhiều hình thức khác nhau 
(Arcand, 2008; McAndrews, Brillantes & 
Siamwalla, 2001; FAO, 2001; Farrington, 
2008; Roche, Frederick, & Siamwalla, 2001).  

Nhìn chung, phát triển nông thôn có thể 
được nhìn nhận và đánh giá ở bốn phương diện 
kinh tế, xã hội – văn hóa, môi trường và chính 
trị - thể chế. Bốn phương diện này cũng là bốn 
trụ cột của phát triển nông thôn, vừa là động 
lực vừa là nội dung của phát triển nông thôn, 
và cũng thể hiện tính chất phức tạp và dài hạn 
của phát triển nông thôn. Phát triển nông thôn 
luôn mang tính động, và yêu cầu về chất lượng 
của phát triển nông thôn ở bốn phương diện 
này chắc chắn luôn thay đổi theo thời gian. Vì 
vậy, việc đánh giá sự tiến bộ của phát triển 
nông thôn cũng chính là đánh giá sự hình thành 
và phát triển của bốn phương diện này. 

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện đại 
cùng với tiến trình toàn cầu hóa, phát triển 
nông thôn, nhất là ở các nước nghèo chịu tác 
động rất lớn từ hai phía: nguồn lực bên trong 
và các nhân tố bên ngoài. Các nguồn lực bên 
trong bao gồm quan hệ giữa khu vực nông 
thôn và thành thị, tác động của các chính sách 
quốc gia về phát triển nông thôn. Các nhân tố 
bên ngoài bao gồm tác động của toàn cầu hóa, 
thương mại quốc tế, đầu tư trực tiếp nước 
ngoài và trợ giúp phát triển. Các nhân tố này 
vừa tạo ra các cơ hội hay thách thức; tạo ra 
thêm nguồn lực hay hạn chế phát triển (Castle, 
1977; Daviron & Vagneron, 2008; Dethier & 
Effenberger, 2012; Dries, Reardon, & 
Swinnen, 2004; Pingali, 2006; Reardon, 
Timmer & Minten, 2010; Swinnen & 
Maertens, 2008; UNDP & FAO, 2007). Bối 
cảnh toàn cầu hóa tác động rất lớn đến phát 
triển nông thôn của các quốc gia đang phát 
triển. Ngược lại, môi trường bên trong của 
từng quốc gia lại tạo ra nền tảng tiếp nhận và 
thích ứng với các tác động của toàn cầu hóa. 
Cơ hội và thách thức đều xuất hiện ở môi 
trường bên trong và bên ngoài. 

3.4. Đo lường phát triển nông thôn: các 
tiêu chí 
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Đo lường trình độ phát triển sự tiến bộ 
của nông thôn là rất phức tạp, vì bản chất của 
phát triển nông thôn là đa chiều. Nhằm đo 
lường tình hình và xu hướng phát triển của 
nông thôn, nhiều tổ chức trên thế giới như 
World Bank, OECD, FAO, và Cộng đồng châu 
Âu đã xây dựng hệ thống tiêu chí phát triển 
nông thôn (United Nations, 2007). Thực tiễn 
thế giới cho thấy các tiêu chí phát triển nông 
thôn là các chỉ tiêu thống kê giúp nắm bắt trình 
độ phát triển của nông thôn ở bốn phương diện 
kinh tế, xã hội – văn hóa, môi trường và thể 
chế. Các tiêu chí có thể là công cụ phân tích, 
lập kế hoạch và theo dõi. Theo kinh nghiệm 
của OECD, việc thiết kế và phát triển các tiêu 
chí phát triển nông thôn phải dựa trên ba 
nguyên tắc: có tính thích hợp, có tính tin cậy 
và có tính thực tế. Các nước Cộng đồng châu 
Âu đề xuất các tiêu chuẩn cho tiêu chí phát 
triển nông thôn là có tính nhạy, có khả năng 
phân tích, có tính toàn diện, có tính thích hợp, 
có giá trị tham khảo, có tính tổng quát và có 
tính sẵn có về dữ liệu. Hội nghị thế giới về Cải 
cách nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(WCARRD) đề xuất rằng các tiêu chí kinh tế - 
xã hội phải có tính thích hợp; có giá trị; có 
mục tiêu và kiểm tra được; có tính nhạy; có 
tính khả thi; có tính thời gian; và đơn giản. 

Các bộ tiêu chí theo các đề xuất của các 
tổ chức quốc tế trên có nền tảng giống nhau. 
WCARRD đã giới thiệu một bộ tiêu chí dựa 
trên 6 nhóm chủ đề có khả năng áp dụng cho 
các nước đang phát triển (Solagberu, 2012; 
United Nations, 2007). Cộng đồng châu Âu áp 
dụng các hệ thống chỉ số đánh giá phức tạp 
hơn (European Evaluation Network for Rural 
Development, 2010). World Bank đề xuất các 
nhóm yếu tố 1) sự cải thiện của kinh tế nông 
thôn; 2) nền tảng tài nguyên tự nhiên bền 
vững; 3) thúc đẩy sự hoạt động của một môi 
trường vĩ mô phù hợp cho tăng trưởng nông 
thôn bền vững; và 4) cải thiện phúc lợi xã hội, 
quản lý và giảm thiểu rủi ro và giảm tính dễ 
tổn thương. FAO khuyến nghị áp dụng hệ 
thống tiêu chí đánh giá phát triển nông thôn 
bao gồm xóa nghèo công bằng; thu nhập, tiêu 
dùng; dinh dưỡng; sức khỏe; giáo dục; nhà ở; 
tiếp cận đến dịch vụ cộng đồng; tiếp cận đến 
đất, nước và các nguồn tài nguyên khác; tiếp 
cận đến đầu vào, thị trường và dịch vụ; phát 
triển các hoạt động phi nông trại; giáo dục 
nghề nghiệp, huấn luyện và khuyến nông và 
tăng trưởng.  

Nhìn chung, đo lường tiến bộ hay thành 
quả của tiến trình phát triển nông thôn cũng là 
một khía cạnh được cộng đồng khoa học quan 
tâm. Tuy nhiên, mục tiêu của việc xây dựng bộ 
tiêu chí đo lường chỉ để nhằm đánh giá sự tiến 
bộ của tiến trình phát triển nông thôn trên một 
khu vực không gian lãnh thổ cụ thể theo tiến 
trình vì bản chất của phát triển nông thôn là 
một tiến trình liên tục, không ngừng nghỉ, và 
cột mốc đánh dấu sự phát triển luôn được thay 
đổi theo hướng nâng cao lên để phù hợp với 
nhận thức và yêu cầu mới của phát triển. Nói 
cách khác, bộ tiêu chí được dùng để theo dõi 
kết quả đạt được trong tiến trình, chứ không 
nhằm vào việc chỉ ra kết quả cuối cùng của 
phát triển nông thôn. Đồng thời, bộ tiêu chí 
cũng có thể giúp so sánh trình độ phát triển 
giữa các vùng nông thôn khác nhau, từ đó giúp 
đưa ra những định hướng phát triển phù hợp 
cho những giai đoạn cụ thể cho từng vùng 
nông thôn cụ thể. 

3.5. Mô hình phát triển nông thôn hiện 
đại: phát triển nông thôn theo vùng và phát 
triển nông thôn hướng cộng đồng  

Phát triển theo vùng là một cách tiếp cận 
cho phát triển nông thôn được UNDP và ADB 
đề xuất trong những năm 2000 trở lại đây 
(Harfst, 2006). Quan điểm cơ bản là mỗi vùng 
lãnh thổ đều có những đặc trưng tự nhiên, kinh 
tế, xã hội hoàn toàn khác nhau, do vậy mục 
tiêu phát triển nông thôn của mỗi vùng đều 
khác biệt nhau. Vì vậy phát triển nông thôn 
phải dựa trên yếu tố vùng để tiếp cận và thực 
thi các chương trình hoạt động cụ thể được 
thiết kế để phù hợp với đặc điểm riêng và mục 
tiêu phát triển riêng của từng vùng. Như vậy, 
với tiếp cận phát triển theo vùng, đầu tiên sẽ 
phải là xác định những tình huống phát triển 
đặc thù của các vùng cụ thể bị tác động và sau 
đó tìm kiếm các phương thức phát triển thích 
ứng với các đặc thù của vùng. Việc thiết kế 
một chương trình phát triển phù hợp với các 
yêu cầu cấp bách và ưu tiên cụ thể của một 
vùng cụ thể để nhằm vào các nhóm mục tiêu 
cụ thể là phương thức hợp lý. 

Phát triển nông thôn dựa trên cộng đồng 
là cách tiếp cận và áp dụng của Quỹ Phát triển 
Nông nghiệp thế giới (IFAD). Theo IFAD 
(2009), phát triển hướng cộng đồng là một 
phương thức thiết kế và thực thi các chính sách 
và dự án phát triển mà chúng tạo ra cơ hội tiếp 
cận cho người nghèo ở nông thôn đến các tài 
sản vốn con người và vốn vật chất, bằng cách 
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tạo ra các điều kiện để 1) chuyển đổi các nhà 
hoạch định chính sách – lập kế hoạch theo 
hướng từ trên xuống thành các nhà “cung cấp 
dịch vụ hướng tới khách hàng”;  2) trao quyền 
cho cộng đồng nông thôn để tạo ra các sáng 
kiến phát triển kinh tế - xã hội cho chính họ; 3) 
tạo ra khả năng hoạt động cho các tổ chức cấp 
cộng đồng, nhất là các tổ chức của người 
nghèo, để đóng vai trò thiết kế và thực thi các 
chính sách và chương trình phát triển ảnh 
hưởng đến sinh kế của họ; và 4) thúc đẩy các 
tác động của chi tiêu công đến nền kinh tế địa 
phương ở cấp cộng đồng. 

Theo IFAD, tạo ra môi trường thể chế và 
các tổ chức cộng đồng là hết sức quan trọng. 
Các tổ chức cộng đồng có vai trò cần thiết cho 
tăng trưởng ở cấp cộng đồng. Phát triển hướng 
cộng đồng có liên quan đến việc tạo ra cơ chế 
và công cụ khuyến khích các tổ chức cộng 
đồng phát triển, hoạt động, tăng trưởng và 
thiết lập một cách có hiệu quả và bền vững các 
liên kết với chính quyền, các tổ chức dân sự xã 
hội và ngành thương mại. Đặc biệt, phát triển 
nông thôn hướng cộng đồng nhắm đến việc 
làm rõ quyền, tính tự chủ, tính trách nhiệm và 
tính giải trình của các tổ chức cộng đồng, và 
quan hệ đối tác của họ đối với các cấp quản lý 
công. Phát triển hướng cộng đồng đòi hỏi có 
sự thay đổi về hệ thống thể chế để cho phép 
các tổ chức cộng đồng đóng vai trò trong năm 
chức năng cung ứng dịch vụ: điều khiển, lập 
kế hoạch, sản xuất, chuyển giao và tài trợ. 

Có thể thấy quan điểm coi cộng đồng là 
chủ thể của phát triển nông thôn và thiết lập 
môi trường thể chế phù hợp để phát huy vai trò 
làm chủ của cộng đồng của IFAD rất phù hợp 
với quan điểm về hợp tác và dựa trên cộng 
đồng của Dower (2001); của tổ chức Global 
Donor Platform for Rural Development (2006) 
về hai động lực của phát triển nông thôn bao là 
Phát triển lấy con người làm trung tâm và 
Quản trị địa phương; quan điểm thể chế hiệu 
quả của Nimal (2006) và của nhiều tác giả 
khác (Arcand, 2008; McAndrews, Brillantes & 
Siamwalla, 2001; FAO, 2001; Farrington, 
2008; Roche, Frederick, & Siamwalla, 2001). 

3.6. Kinh nghiệm từ một số chương 
trình phát triển nông thôn trên thế giới 

Từ các trường hợp phát triển nông thôn 
của quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản, và châu 
Âu, có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm quý 
giá cho phát triển nông thôn, hoặc xây dựng 

nông thôn mới ở Việt Nam. Về tiếp cận, cần 
phát triển nông thôn theo vùng và phát huy 
tiếp cận từ dưới lên, tôn trọng và phát huy dân 
chủ cơ sở, phải xác định phát triển nông thôn 
là một quá trình dài lâu, nên phải phát triển 
nông thôn theo phương châm “chậm mà chắc”, 
làm thí điểm diện hẹp và lựa chọn nơi nào làm 
tốt để làm hạt nhân phát triển tiếp theo. Về 
phương thức thực hiện, phát triển nông thôn 
lấy cộng đồng cư dân nông thôn làm chủ tiến 
trình phát triển, kết hợp với phát huy tối đa vai 
trò chỉ đạo của Nhà nước. Về nội dung, lấy 
phát triển kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho 
người nông dân làm cốt lõi, và phải bảo vệ bản 
sắc nông thôn. Về nguồn lực, huy động vốn 
cho xây dựng nông thôn mới cần cân đối, hài 
hòa các nguồn, tránh tạo ra gánh nặng tài 
chính cho nhân dân. Các kết quả tổng quan cơ 
sở khoa học và kinh nghiệm phát triển nông 
thôn ở một vài quốc gia trên thế giới là một 
phần nền tảng quan trọng để xây dựng khung 
phân tích cho phát triển nông thôn ở Việt 
Nam. Dựa trên các khái niệm phát triển nông 
thôn trên thế giới, dựa trên cơ sở lý thuyết và 
khoa học, kế thừa kinh nghiệm thế giới và gắn 
với đặc trưng chính trị, kinh tế, xã hội Việt 
Nam làm nền tảng, xây dựng khung phân tích 
cho phát triển nông thôn, và vận dụng khung 
phân tích này cho xây dựng các chính sách 
phát triển nông thôn phù hợp. Khung phân tích 
này cũng phải được điều chỉnh cho tương thích 
với bối cảnh kinh tế xã hội đặc thù của Việt 
Nam (Hình 1). 

4. Kết luận và đề nghị   
Từ những khảo lược kinh nghiệm phát 

triển nông thôn ở một số quốc gia và kinh 
nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam, 
có thể rút ra một số bài học quan trọng mang 
tính chiến lược, và có thể được vận dụng xuyên 
suốt trong tiến trình phát triển nông thôn và 
xây dựng nông thôn mới cho Việt Nam. Các 
kinh nghiệm này xây dựng nông thôn mới có 
thể được tổng quát hóa theo Hình 1.  

Khung phân tích thể hiện bối cảnh của 
phát triển nông thôn ở Việt Nam, các bốn cột 
trụ của phát triển nông thôn bền vững và quan 
hệ tương tác giữa khu vực nông thôn và môi 
trường bên ngoài. Khung phân tích cũng chỉ ra 
tổng quát các nội dung cần hướng đến của phát 
triển nông thôn, và dựa trên các nội dung này, 
có thể xây dựng hệ thống tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới phù hợp cho Việt Nam.
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Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn 

Hình 1. Khung phân tích Phát triển nông thôn bền vững  

Kinh tế 

1. Có đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tiếp thị cho 
phát triển kinh tế 

2. Phân phối nguồn lực sản xuất hiệu quả 
3. Nền nông nghiệp mạnh mẽ, năng suất cao, công 

nghệ hiện đại, hiệu quả cao, bảo đảm chất lượng 
và thích ứng nhanh với yêu cầu thị trường 

4. Kinh tế phi nông nghiệp phát triển và đa dạng 
5. Các dịch vụ nông thôn đa dạng, hiệu quả 
6. Kinh tế hộ vững chắc. Sinh kế mạnh mẽ. 
7. Không có người nghèo 

Không gian lãnh thổ 
nông thôn thu hẹp 

Nông nghiệp đô thị  

Kinh tế nông nghiệp thu 

hẹp 

Kinh tế phi nông nghiệp 
phát triển 

Cơ cấu nghề nghiệp 
thay đổi 

Dân số nông thôn giảm 
dần 

Vùng nông thôn 
(cấp xã, huyện) 

Môi trường bên ngoài 

Mẫu hình phát triển 
Ở cấp độ quốc tế 

Tác động của toàn cầu hóa 

 Tính bất định và rủi ro tăng  

 Thương mại toàn cầu cạnh tranh khốc liệt 

 Thương mại toàn cầu thiếu bình đẳng 

 Yêu cầu về khẩu vị, vệ sinh an toàn thực phẩm tăng  

Môi trường thương mại quốc tế thay đổi nhanh chóng 

 Chính sách thương mại của các nước lớn 

 Rào cản gia nhập  

 Hàng rào phi thuế quan 

 Hàng rào công nghệ 

 Trợ cấp nông nghiệp của các nước giàu 

 Hình thức sản xuất – thương mại: chuỗi giá trị toàn cầu 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

 Quy mô 

 Cấu trúc 

Trợ giúp quốc tế 

Ở cấp độ quốc gia 

 Kế hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội 

 Chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng 

 Chính sách phát triển công nghiệp 

 Chính sách phát triển nông thôn 

 Đầu tư công 

Quan hệ nông thôn – thành thị 

 Chính sách giá nông sản 

 Mức lương thành thị 

Mẫu hình thể chế 

Đầu tư phát triển 
Thể chế và tổ chức 

1. Cộng đồng cư dân nông thôn là chủ thể của tiến 
trình phát triển 

2. Có mức độ phân quyền hợp lý cho tiến trình ra 
quyết định 

3. Có sự tham gia dẫn dắt của các tổ chức Nhà nước 

và chính quyền như là người hoạch định và thi 
hành chính sách 

4. Có sự tham gia của các tổ chức dân sự xã hội, các 
tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng địa 
phương và giới tư nhân 

5. Các hình thức tổ chức liên kết sản xuất phát triển  
6. Xã hội công bằng (quyền lực, tiếp cận nguồn lực 

và thụ hưởng thành quả phát triển 

Văn hóa truyền thống 
mai một 

Văn hóa đô thị lan tỏa  

Cấu trúc và quan hệ gia 
đình thay đổi 

Nhận thức và nhu cầu 
dân chủ cơ sở gia tăng 

Công nghệ 

Dòng vốn 

Đầu tư cơ sở hạ tầng 

Cung cấp dịch vụ công 

Thị dân hóa cư dân nông thôn  

Hàng hóa nông sản chế biến 

Môi trường 

1. Phát triển kinh tế nông nghiệp và phi 
nông nghiệp không gây ra ô nhiễm môi 
trường 

2. Duy trì cảnh quan nông thôn 
3. Không xâm hại đến môi trường tự nhiên 

(rừng, nguồn nước mặt, nước ngầm 
4. Duy trì ổn định các hệ sinh thái tự nhiên 
5. Cân bằng lợi ích giữa việc khai thác tài 

nguyên cho phát triển trước mắt và lâu 
dài  

 

Cảnh quan nông 
thôn chuyển sang 
đô thị 

Các hệ sinh thái 
tự nhiên bị phá 
vỡ 

Gia tăng ô nhiễm 
môi trường 

Văn hóa – xã hội 

1. Duy trì và phát triển hài hòa giữa văn hóa 
truyền thống và văn minh hiện đại  

2. Có đầy đủ cơ sở hạ tầng xã hội 
3. Cư dân nông thôn đầy đủ dinh dưỡng 
4. Cư dân nông thôn được chăm sóc sức 

khỏe tốt 
5. Cư dân nông thôn tiếp cận dễ dàng đến 

dịch vụ giáo dục đa dạng và phù hợp  
6. Cư dân nông thôn tiếp cận dễ dàng đến các 

hình thức văn hóa, giải trí đa dạng  
7. Cư dân nông thôn có tri thức và văn minh 

Hàng hóa tiêu dùng 

Tác động của đô thị hóa và công nghiệp hóa 
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